Câu 1. Cho
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Câu 2. Cho 
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Do đó x,y là nghiệm của phương trình: 
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Vậy bài toán được chứng minh.

Câu 3. Cho 
[image: image26.wmf]k

 là số thực thuộc (-1; 2) và 
[image: image27.wmf],,

abc

 là 3 số thực đôi một khác nhau. CMR:

[image: image28.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

222

92

111

4

k

abckabbcca

abbcca

éù

-

éù

+++++++³

êú

ëû

---

êú

ëû

.
Hướng dẫn giải
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Ta cần chứng minh: 
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Xét tam thức bậc hai, ẩn là (a+b). Khi đó: 
[image: image33.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

2

244

fabkabkcabc

+=+++++


 Ta có: 
[image: image34.wmf](

)

(

)

(

)

2222

'442421

kcckkkc

D=-+=-+


Vì k 
[image: image35.wmf]Î

(-1; 2) nên 
[image: image36.wmf]D

’
[image: image37.wmf]£

0 mà k+2>0 nên 
[image: image38.wmf](

)

(

)

01;2

fabk

+³"Î-

.
Vậy ta có đpcm.
Câu 4. Cho đa thức 
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Như vậy, từ (1) ta suy ra:
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Câu 5. Cho đa thức hệ số thực 
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 Chỉ ra ít nhất một đa thức P(x) lúc đó.
Hướng dẫn giải
Có 
[image: image67.wmf](

)

(

)

5

1

i

i

Pxxx

=

=-

Õ

 

nên 
[image: image68.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

55

11

2.22.222.

iiii

ii

PiPiixixixixS

==

-=---=--+=

ÕÕ


Lại có


[image: image69.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

5432

222222

        1643282,

Piiaibicidie

acebdi

=+++++

=-++-+



[image: image70.wmf](

)

(

)

(

)

21643282

Piacebdi

-=-+--+


nên 
[image: image71.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

22

2.21643282

PiPiacebd

-=-++-+

.

Mà 
[image: image72.wmf]4248248328280

bdbdbd

-£-Û-+³Û-+³

 

nên 
[image: image73.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

22

2

2.216432820806400.

SPiPiacebd

=-=-++-+³+=


Dấu “=” xảy ra chỉ khi 
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 có năm nghiệm thực phân biệt, các hệ số thỏa điều kiện (*) và 
S = 6400.

Vậy giá trị nhỏ nhất của S là 6400.

Câu 6. Cho tam giác ABC. Kí hiệu a = BC, b = CA, c = AB. Chứng minh rằng
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Chứng minh tương tự 
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Ta cần chứng minh
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image83.wmf](

)

3

3

26

abc

abc

bcacababcabc

++

+++³

+-+-+-


Đặt 
[image: image84.wmf](

)

,,,,0.

ayzbzxcxyxyz

=+=+=+>

 Khi đó


[image: image85.wmf]222

abcyzzxxy

bcacababcxyz

+++

++=++

+-+-+-



[image: image86.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

33

4

63

abcxyz

abcyzzxxy

++++

=

+++


Ta cần chứng minh 
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BĐT 
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Áp dụng bất đẳng thức Côsi-Svac, ta có
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Ta chứng minh 
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Câu 7. Cho 
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- Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có :
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Áp dụng bất đẳng thức Chebyshev, ta dược:
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Câu 8. Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn x.y.z = 
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Câu 9. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 
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Từ điều kiện rút ra 
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Áp dụng BĐT Cauchy ta có: 
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Và 
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Lập bảng biến thiên rút ra được: 
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Câu 10. Giả sử 
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 của tứ giác lồi 
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1. Chứng minh rằng 
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2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
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Hướng dẫn giải
II.1 (1 điểm)

Nhận xét. Nếu 
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. Dấu bằng xảy ra khi 
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Sử dụng nhận xét trên ta có


[image: image139.wmf]4

sinsinsinsin2sin2sin

326

4

26

4sin4sin

23

ABCABABC

ABC

ABABC

ABC

+++++

+++£+

+++

+

++

£=
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. Dấu bằng xảy ra khi 
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II.2 (1 điểm)

Đặt 
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Khi đó theo phần II.1 ta có 
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Khi đó 
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Đẳng thức xảy ra khi 
[image: image146.wmf](

)

35

cos; sin   2

28

28

tt

=-=


Vậy 
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Câu 11. Cho các số thực 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
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Hướng dẫn giải
Ta có   . 
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Lấy (1) + (2) ta được: 
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Mặt khác ta lại có . 
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Lấy (4) + (5) ta được 
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Từ (3) và (6) suy ra 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của P = 
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 khi a = 4, b = 3, y = 3, x = 2. 

Câu 12. Tìm giá trị lớn nhất của 
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Hướng dẫn giải
Ta xét các nghiệm nguyên dương 
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Suy ra 
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Rõ ràng (2; 1) là một nghiệm của (1), nên ta có các bộ sau cũng là nghiệm của (1):
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Suy ra 
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là một nghiệm của (1) nhỏ hơn nghiệm 
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Quá trình phải dừng lại và kết thúc ở nghiệm 
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. Chú ý thêm rằng (2; 1) là bộ duy nhất thoả mãn (1) mà 
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Tóm lại tất cả các nghiệm nguyên dương của (1) sẽ là: 
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Như vậy giá trị lớn nhất của P  bằng giá trị lớn nhất của 
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Dãy các số hạng của dãy Fibonacci thoả mãn là: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597.

Vậy giá trị lớn nhất của P bằng 
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Câu 13. Cho 
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Hướng dẫn giải
Đặt 
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Xét hai trường hợp:

* Nếu cả 3 số 
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Suy ra 
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* Nếu trong 3 số 
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 có một số âm, hai số dương. Không mất tổng quát, giả sử
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Do đó 
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Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 
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Vậy 
[image: image207.wmf]min

49

P

=

, chẳng hạn khi  
[image: image208.wmf](

)

3

33

2

,,2,2,.

2

xyz

æö

=

ç÷

ç÷

èø

  

Câu 14. Cho 
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Câu 15. CMR: 8a  + 8b + 8c  (  2a + 2b + 2c    (a, b, ca sao cho: a + b + c = 0

Câu 16. Xét các số thực a, b, c thoả mãn abc + a + c =b. Tìm GTLN,  GTNN Của biểu thức:

P = 
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Câu 17. Cho x, y, z là các số thực dương thoả mãn x + y + z = 3. Tìmgiá trị nhỏ nhất của biểu thức:   
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Câu 18. Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn 
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